
TT Mã SV Mã MH Lớp MH Họ Tên Lớp QL Ngành Thực tập công nhân Ghi chú

1 190261 120402 63CD2 Trần Minh Quyết 61CDE Cầu - công trình ngầm

2 1503062 120402 63CD4 Trần Văn Bảo 62CD4 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

3 44162 120402 63CD6 Phùng Xuân Đạo 62CD4 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

4 1505662 120402 62CDE Ngô Văn Dũng 62CDE Cầu - công trình ngầm

5 39962 120402 62CDE Nguyễn Khánh Duy 62CDE Cầu - công trình ngầm

6 59162 120402 62CDE Hà Huy Giang 62CDE Cầu - công trình ngầm

7 63962 120402 62CDE Vũ Hoàng Hà 62CDE Cầu - công trình ngầm

8 83162 120402 62CDE Đinh Minh Hoàn 62CDE Cầu - công trình ngầm

9 89262 120402 62CDE Trần Văn Hoàng 62CDE Cầu - công trình ngầm

10 90962 120402 62CDE Mai Công Huân 62CDE Cầu - công trình ngầm

11 106662 120402 62CDE Trần Đức Khải 62CDE Cầu - công trình ngầm

12 107462 120402 62CDE Nguyễn Văn Khanh 62CDE Cầu - công trình ngầm

13 134462 120402 62CDE Bùi Quốc Mạnh 62CDE Cầu - công trình ngầm

14 1527462 120402 62CDE Nguyễn Hoài Nam 62CDE Cầu - công trình ngầm

15 145362 120402 62CDE Nông Trung Nam 62CDE Cầu - công trình ngầm

16 246762 120402 62CDE Nguyễn Văn Nhã 62CDE Cầu - công trình ngầm

17 1529762 120402 62CDE Phạm Doãn Ninh 62CDE Cầu - công trình ngầm

18 173062 120402 62CDE Bùi Công Sơn 62CDE Cầu - công trình ngầm

19 174462 120402 62CDE Nguyễn Đức Sơn 62CDE Cầu - công trình ngầm

20 180962 120402 62CDE Đồng Khắc Thái 62CDE Cầu - công trình ngầm

21 219762 120402 62CDE Nguyễn Văn Tuân 62CDE Cầu - công trình ngầm

22 221562 120402 62CDE Hoàng Đức Tuấn 62CDE Cầu - công trình ngầm
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23 223662 120402 62CDE Trần Anh Tuấn 62CDE Cầu - công trình ngầm

24 1544762 120402 62CDE Nguyễn Hoàng Việt 62CDE Cầu - công trình ngầm

25 235862 120402 62CDE Nguyễn Đức Vinh 62CDE Cầu - công trình ngầm

26 50663 120402 63CD1 Lê Quang Đức 63CD1 Cầu - công trình ngầm

27 34463 120402 63CD1 Trần Đình Dương 63CD1 Cầu - công trình ngầm

28 58863 120402 63CD1 Trần Văn Hà 63CD1 Cầu - công trình ngầm

29 64563 120402 63CD1 Nguyễn Anh Hào 63CD1 Cầu - công trình ngầm

30 1522163 120402 63CD1 Trần Minh Hùng 63CD1 Cầu - công trình ngầm

31 94763 120402 63CD1 Vũ Mạnh Hùng 63CD1 Cầu - công trình ngầm

32 99563 120402 63CD1 Nguyễn Quang Huy 63CD1 Cầu - công trình ngầm

33 116763 120402 63CD1 Lê Quang Lịch 63CD1 Cầu - công trình ngầm

34 123263 120402 63CD1 Đào Quang Long 63CD1 Cầu - công trình ngầm

35 1527363 120402 63CD1 Đào Hoàng Long 63CD1 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

36 129463 120402 63CD1 Nguyễn Thành Long 63CD1 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

37 139263 120402 63CD1 Bùi Tuấn Anh Minh 63CD1 Cầu - công trình ngầm

38 149263 120402 63CD1 Ngô Thúy Nga 63CD1 Cầu - công trình ngầm

39 149663 120402 63CD1 Lê Thị Ngân 63CD1 Cầu - công trình ngầm

40 161663 120402 63CD1 Đàm Văn Phúc 63CD1 Cầu - công trình ngầm

41 175863 120402 63CD1 Trương Công Sang 63CD1 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

42 182663 120402 63CD1 Nguyễn Quang Tân 63CD1 Cầu - công trình ngầm

43 1545563 120402 63CD1 Lê Quang Trung 63CD1 Cầu - công trình ngầm

44 227363 120402 63CD1 Trương Triệu Tuấn 63CD1 Cầu - công trình ngầm

45 93663 120402 63CD2 Phạm Văn Hùng 63CD2 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

46 131163 120402 63CD2 Phùng Đức Long 63CD2 Cầu - công trình ngầm
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47 1537663 120402 63CD2 Nguyễn Quốc 63CD2 Cầu - công trình ngầm

48 463 120402 63CD3 Nguyễn Trường An 63CD3 Cầu - công trình ngầm

49 15163 120402 63CD3 Phan Lê Hiệp Bình 63CD3 Cầu - công trình ngầm

50 24063 120402 63CD3 Dương Quốc Cường 63CD3 Cầu - công trình ngầm

51 63963 120402 63CD3 Lê Văn Hạnh 63CD3 Cầu - công trình ngầm

52 240663 120402 63CD3 Nguyễn Văn Hiên 63CD3 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

53 77963 120402 63CD3 Lưu Văn Hòa 63CD3 Cầu - công trình ngầm

54 91163 120402 63CD3 Đỗ Văn Hùng 63CD3 Cầu - công trình ngầm

55 101763 120402 63CD3 Thân Thế Huy 63CD3 Cầu - công trình ngầm

56 129063 120402 63CD3 Nguyễn Phùng Long 63CD3 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

57 133163 120402 63CD3 Vương Bảo Long 63CD3 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

58 141363 120402 63CD3 Nguyễn Ngọc Minh 63CD3 Cầu - công trình ngầm

59 143663 120402 63CD3 Vũ Văn Minh 63CD3 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

60 144863 120402 63CD3 Đặng Phương Nam 63CD3 Cầu - công trình ngầm

61 190963 120402 63CD3 Trần Văn Thanh 63CD3 Cầu - công trình ngầm

62 213663 120402 63CD3 Vũ Đình Trọng 63CD3 Cầu - công trình ngầm

63 228863 120402 63CD3 Đoàn Thanh Tùng 63CD3 Cầu - công trình ngầm

64 1549363 120402 63CD3 Ngô Trí Tuyển 63CD3 Cầu - công trình ngầm

65 1505963 120402 63CD4 Trần Minh Châu 63CD4 Cầu - công trình ngầm

66 55863 120402 63CD4 Nguyễn Minh Giang 63CD4 Cầu - công trình ngầm

67 64163 120402 63CD4 Nguyễn Trọng Hạnh 63CD4 Cầu - công trình ngầm

68 71263 120402 63CD4 Lê Trung Hiếu 63CD4 Cầu - công trình ngầm

69 1517963 120402 63CD4 Phạm Quý Hiếu 63CD4 Cầu - công trình ngầm

70 78563 120402 63CD4 Phí Mạnh Hòa 63CD4 Cầu - công trình ngầm Khoa xep
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71 79963 120402 63CD4 Nguyễn Khải Hoàn 63CD4 Cầu - công trình ngầm

72 91463 120402 63CD4 Hồ Anh Hùng 63CD4 Cầu - công trình ngầm

73 243063 120402 63CD4 Đoàn Quốc Phong 63CD4 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

74 179763 120402 63CD4 Trần Công Sơn 63CD4 Cầu - công trình ngầm

75 184463 120402 63CD4 Trịnh Lê Thái 63CD4 Cầu - công trình ngầm

76 185063 120402 63CD4 Nguyễn Đình Thăng 63CD4 Cầu - công trình ngầm

77 215263 120402 63CD4 Nguyễn Hoàng Trung 63CD4 Cầu - công trình ngầm

78 14963 120402 63CD5 Phạm Văn Bình 63CD5 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

79 24163 120402 63CD5 Đỗ Mạnh Cường 63CD5 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

80 31763 120402 63CD5 Chu Quang Dương 63CD5 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

81 66963 120402 63CD5 Khuất Duy Hiến 63CD5 Cầu - công trình ngầm

82 1603963 120402 63CD3 Nguyễn Trung Hiếu 63CD5 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

83 86563 120402 63CD5 Vũ Minh Hồng 63CD5 Cầu - công trình ngầm

84 89963 120402 63CD5 Thái Hải Hưng 63CD5 Cầu - công trình ngầm

85 1523263 120402 63CD5 Nguyễn Quang Huy 63CD5 Cầu - công trình ngầm

86 104763 120402 63CD5 Nguyễn Trọng Huynh 63CD5 Cầu - công trình ngầm

87 107263 120402 63CD5 Lê Tuấn Khanh 63CD5 Cầu - công trình ngầm

88 1524363 120402 63CD5 Hoàng Văn Khoa 63CD5 Cầu - công trình ngầm

89 1605763 120402 63CD5 Lương Nam Kỳ 63CD5 Cầu - công trình ngầm

90 121563 120402 63CD5 Nguyễn Phúc Lộc 63CD5 Cầu - công trình ngầm

91 124663 120402 63CD5 Hứa Như Long 63CD5 Cầu - công trình ngầm

92 129963 120402 63CD5 Nguyễn Thế Long 63CD5 Cầu - công trình ngầm

93 144463 120402 63CD5 Bùi Hải Nam 63CD5 Cầu - công trình ngầm

94 167863 120402 63CD5 Nguyễn Hữu Quân 63CD5 Cầu - công trình ngầm
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95 170963 120402 63CD5 Phạm Đức Quang 63CD5 Cầu - công trình ngầm

96 175763 120402 63CD5 Nguyễn Đình Sang 63CD5 Cầu - công trình ngầm

97 184563 120402 63CD5 Trịnh Văn Thái 63CD5 Cầu - công trình ngầm

98 203963 120402 63CD5 Đậu Trọng Tiến 63CD5 Cầu - công trình ngầm

99 221963 120402 63CD5 Bùi Anh Tuấn 63CD5 Cầu - công trình ngầm

100 228163 120402 63CD5 Cấn Mạnh Tùng 63CD5 Cầu - công trình ngầm

101 233963 120402 63CD5 Ngô Thế Việt 63CD5 Cầu - công trình ngầm

102 19363 120402 63CD6 Vũ Xuân Chiến 63CD6 Cầu - công trình ngầm

103 1603663 120402 63CD6 Nguyễn Hoàng Đạo 63CD6 Cầu - công trình ngầm

104 47163 120402 63CD6 Đinh Ngọc Đông 63CD6 Cầu - công trình ngầm

105 53563 120402 63CD6 Phạm Văn Đức 63CD6 Cầu - công trình ngầm

106 29763 120402 63CD6 Nguyễn Tiến Dũng 63CD6 Cầu - công trình ngầm

107 34163 120402 63CD6 Thái Bình Dương 63CD6 Cầu - công trình ngầm

108 35863 120402 63CD6 Nguyễn Hữu Duy 63CD6 Cầu - công trình ngầm

109 74863 120402 63CD6 Trần Minh Hiếu 63CD6 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

110 80763 120402 63CD6 Đỗ Huy Hoàng 63CD6 Cầu - công trình ngầm

111 82163 120402 63CD6 Nguyễn Đức Hoàng 63CD6 Cầu - công trình ngầm

112 80463 120402 63CD6 Đặng Quang Hoàng 63CD6 Cầu - công trình ngầm

113 100663 120402 63CD6 Nguyễn Vương QuangHuy 63CD6 Cầu - công trình ngầm

114 140863 120402 63CD6 Nguyễn Công Minh 63CD6 Cầu - công trình ngầm

115 167163 120402 63CD6 Ngô Anh Quân 63CD6 Cầu - công trình ngầm Khoa xep

116 171363 120402 63CD6 Trần Văn Quang 63CD6 Cầu - công trình ngầm

117 172663 120402 63CD6 Nguyễn Trần Quý 63CD6 Cầu - công trình ngầm

118 177663 120402 63CD6 Lưu Thái Sơn 63CD6 Cầu - công trình ngầm
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119 179963 120402 63CD6 Trịnh Thanh Sơn 63CD6 Cầu - công trình ngầm

120 1540463 120402 63CD6 Nguyễn Quốc Thái 63CD6 Cầu - công trình ngầm

121 186263 120402 63CD6 Lê Đức Thắng 63CD6 Cầu - công trình ngầm

122 188563 120402 63CD6 Phạm Quyết Thắng 63CD6 Cầu - công trình ngầm

123 190063 120402 63CD6 Nguyễn Hải Thanh 63CD6 Cầu - công trình ngầm

124 1542963 120402 63CD6 Hoàng Doãn Thiện 63CD6 Cầu - công trình ngầm

125 198263 120402 63CD6 Nguyễn Trường Thịnh 63CD6 Cầu - công trình ngầm

126 209563 120402 63CD6 Lê Thị Thu Trang 63CD6 Cầu - công trình ngầm

127 222963 120402 63CD6 Hoàng Văn Tuấn 63CD6 Cầu - công trình ngầm

128 230263 120402 63CD6 Nguyễn Việt Tùng 63CD6 Cầu - công trình ngầm
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1 132962 120402 63CD3 Trần Đức Lương 62CD6 Đường ô tô - Đường đô thị

2 149562 120402 63CD6 Trần Quang Nghiệp 62CD6 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

3 8262 120402 62CDE Sái Nguyên Anh 62CDE Đường ô tô - Đường đô thị

4 57262 120402 62CDE Phan ích Đức 62CDE Đường ô tô - Đường đô thị

5 1506462 120402 62CDE Trần Đức Dũng 62CDE Đường ô tô - Đường đô thị

6 1512262 120402 62CDE Dương Đại Hiệp 62CDE Đường ô tô - Đường đô thị

7 74762 120402 62CDE Lê Hồng Hiếu 62CDE Đường ô tô - Đường đô thị

8 83862 120402 62CDE Nguyễn Ngọc Hoàn 62CDE Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

9 90062 120402 62CDE Nguyễn Hữu Học 62CDE Đường ô tô - Đường đô thị

10 1519862 120402 62CDE Đỗ Minh Khuê 62CDE Đường ô tô - Đường đô thị

11 119462 120402 62CDE Bùi Nhật Linh 62CDE Đường ô tô - Đường đô thị

12 158662 120402 62CDE Thái Hồng Phong 62CDE Đường ô tô - Đường đô thị

13 1540962 120402 62CDE Hoàng Anh Trung 62CDE Đường ô tô - Đường đô thị

14 8863 120402 63CD1 Nguyễn Tuấn Anh 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

15 1512063 120402 63CD1 Nguyễn Trọng Đạt 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

16 49563 120402 63CD1 Hoàng Minh Đức 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

17 34863 120402 63CD1 Vũ Đăng Dương 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

18 83163 120402 63CD1 Nguyễn Tiến Hoàng 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

19 89563 120402 63CD1 Phạm Mạnh Hưng 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

20 95863 120402 63CD1 Đỗ Văn Hưởng 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

21 108963 120402 63CD1 Nguyễn Ngọc Khánh 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

22 110563 120402 63CD1 Đặng Văn Khiêm 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

23 118563 120402 63CD1 Hoàng Văn Linh 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

24 127363 120402 63CD1 Nguyễn Đức Long 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị
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25 139563 120402 63CD1 Giáp Nhật Minh 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

26 153763 120402 63CD1 Phạm Trung Nguyên 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

27 160563 120402 63CD1 Trần Như Phòng 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

28 172563 120402 63CD1 Nguyễn Ngọc Quý 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

29 1607363 120402 63CD1 Lê Thị Sáu 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

30 196063 120402 63CD1 Nguyễn Văn Thạo 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

31 1542863 120402 63CD1 Hà Ngọc Thiện 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

32 226663 120402 63CD1 Thiều Anh Tuấn 63CD1 Đường ô tô - Đường đô thị

33 1504163 120402 63CD2 Trần Quốc Anh 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

34 22363 120402 63CD2 Nguyễn Thành Công 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

35 1512963 120402 63CD2 Dương Văn Đối 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

36 50063 120402 63CD2 Lê Anh Đức 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

37 34963 120402 63CD2 Vũ Minh Dương 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

38 67563 120402 63CD2 Hoàng Hoài Hiệp 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

39 75263 120402 63CD2 Uông Minh Hiếu 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

40 70563 120402 63CD2 Đoàn Công Hiếu 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

41 78263 120402 63CD2 Nguyễn Viết Hòa 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

42 88163 120402 63CD2 Mai Quang Hưng 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

43 1522463 120402 63CD2 Đỗ Duy Hữu 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

44 100363 120402 63CD2 Nguyễn Quang Huy 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

45 102163 120402 63CD2 Trần Quốc Huy 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

46 106563 120402 63CD2 Nguyễn Đắc Khang 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

47 110763 120402 63CD2 Nguyễn Hữu Khiêm 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

48 126263 120402 63CD2 Lưu Ngọc Long 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị
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49 133963 120402 63CD2 Phan Thế Lực 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

50 134363 120402 63CD2 Nguyễn Đức Lương 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

51 140263 120402 63CD2 Lê Quang Minh 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

52 147663 120402 63CD2 Trần Phương Nam 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

53 151763 120402 63CD2 Lê Văn Ngọc 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

54 157863 120402 63CD2 ứng Duy Ninh 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

55 1535963 120402 63CD2 Nguyễn Hồng Phú 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

56 161363 120402 63CD2 Nguyễn Văn Phú 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

57 176863 120402 63CD2 Nguyễn Tường Sinh 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

58 1544263 120402 63CD2 Nguyễn Đức Thuận 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

59 201063 120402 63CD2 Trịnh Văn Thuận 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

60 1545963 120402 63CD2 Đậu Hồng Trường 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

61 218763 120402 63CD2 Trần Văn Trường 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

62 221463 120402 63CD2 Vũ Văn Tú 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

63 226863 120402 63CD2 Trần Đăng Tuấn 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị

64 222363 120402 63CD2 Đỗ Hữu Tuấn 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

65 234263 120402 63CD2 Nguyễn Văn Việt 63CD2 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

66 5263 120402 63CD3 Ngô Hoàng Anh 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

67 6563 120402 63CD3 Nguyễn Hoàng Anh 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

68 12863 120402 63CD3 Võ Đại Bách 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

69 41263 120402 63CD3 Mai Ngọc Đạt 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

70 1508163 120402 63CD3 Đào Anh Dũng 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

71 1510263 120402 63CD3 Trần Đình Duy 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

72 240463 120402 63CD3 Nguyễn Trường Giang 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị



TT Mã SV Mã MH Lớp MH Họ Tên Lớp QL Ngành Thực tập công nhân Ghi chú

73 69663 120402 63CD3 Dương Trọng Hiếu 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

74 71763 120402 63CD3 Nguyễn Công Hiếu 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

75 97463 120402 63CD3 Hoàng Đình Huy 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

76 100863 120402 63CD3 Phạm Đình Huy 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

77 111263 120402 63CD3 Lê Văn Khoa 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

78 155363 120402 63CD3 Phạm Văn Nhất 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

79 161863 120402 63CD3 Đồng Trọng Phúc 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

80 244163 120402 63CD3 Nguyễn Trung Thành 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

81 197463 120402 63CD3 Đặng Danh Thìn 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

82 199863 120402 63CD3 Đỗ Văn Thông 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

83 206663 120402 63CD3 Đỗ Văn Toàn 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

84 244663 120402 63CD3 Vũ Văn Tú 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

85 223763 120402 63CD3 Lê Đức Anh Tuấn 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

86 244863 120402 63CD3 Nguyễn Trọng Tuấn 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị

87 230963 120402 63CD3 Trần Đình Tùng 63CD3 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

88 4663 120402 63CD4 Lê Tuấn Anh 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

89 9163 120402 63CD4 Nguyễn Tuấn Anh 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

90 14363 120402 63CD4 Lê Xuân Bình 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

91 42763 120402 63CD4 Nguyễn Tiến Đạt 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

92 32263 120402 63CD4 Ngô Tùng Dương 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

93 32463 120402 63CD4 Nguyễn Đức Dương 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

94 35363 120402 63CD4 Đoàn Quốc Duy 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

95 56563 120402 63CD4 Trần Hoài Giang 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

96 57363 120402 63CD4 Lê Việt Hà 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị



TT Mã SV Mã MH Lớp MH Họ Tên Lớp QL Ngành Thực tập công nhân Ghi chú

97 1517763 120402 63CD4 Nguyễn Thanh Hiếu 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

98 75963 120402 63CD4 Mai Văn Hiệu 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

99 140363 120402 63CD4 Lưu Phú Ngọc Minh 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

100 143163 120402 63CD4 Trần Đức Minh 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

101 152863 120402 63CD4 Trần Thanh Ngọc 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

102 153963 120402 63CD4 Vũ Văn Nguyên 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

103 154763 120402 63CD4 Nguyễn Công Nhân 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

104 158663 120402 63CD4 Đỗ Văn Phi 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

105 160363 120402 63CD4 Vũ Trí Phong 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

106 164263 120402 63CD4 Lê Anh Phương 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

107 1607463 120402 63CD4 Đỗ Văn Sơn 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

108 181263 120402 63CD4 Phan Hữu Tài 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

109 186863 120402 63CD4 Nguyễn Đức Thắng 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

110 198963 120402 63CD4 Trịnh Phúc Thịnh 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

111 203763 120402 63CD4 Trần Thành Tiên 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

112 216963 120402 63CD4 Lê Nguyên Trường 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

113 217463 120402 63CD4 Nguyễn Đình Trường 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

114 220663 120402 63CD4 Nguyễn Khắc Tú 63CD4 Đường ô tô - Đường đô thị

115 42963 120402 63CD5 Nguyễn Tiến Đạt 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

116 67063 120402 63CD5 Vũ Văn Hiến 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

117 90263 120402 63CD5 Trần Xuân Hưng 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

118 129663 120402 63CD5 Nguyễn Thành Long 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

119 136763 120402 63CD5 Lê Đức Mạnh 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

120 140963 120402 63CD5 Nguyễn Duy Minh 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep



TT Mã SV Mã MH Lớp MH Họ Tên Lớp QL Ngành Thực tập công nhân Ghi chú

121 1533063 120402 63CD5 Nguyễn Phương Nam 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

122 151163 120402 63CD5 Lê Thành Nghiệp 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

123 180463 120402 63CD5 Trần Trung Sỹ 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

124 185363 120402 63CD5 Bùi Hữu Thắng 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

125 196163 120402 63CD5 Phạm Đăng Thế 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

126 1542663 120402 63CD4 Phan Mạnh Thế 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

127 216163 120402 63CD5 Cam Minh Trường 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

128 219763 120402 63CD3 Đinh Văn Tú 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

129 230163 120402 63CD5 Nguyễn Văn Tùng 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

130 1549163 120402 63CD5 Trần Cát Tường 63CD5 Đường ô tô - Đường đô thị

131 26563 120402 63CD6 Vũ Ngọc Du 63CD6 Đường ô tô - Đường đô thị

132 61363 120402 63CD6 Nguyễn Văn Hải 63CD6 Đường ô tô - Đường đô thị

133 76463 120402 63CD6 Nguyễn Văn Hinh 63CD6 Đường ô tô - Đường đô thị

134 174063 120402 63CD6 Nguyễn Ngọc Quyết 63CD6 Đường ô tô - Đường đô thị

135 1539563 120402 63CD6 Nguyễn Ngọc Sơn 63CD6 Đường ô tô - Đường đô thị

136 179063 120402 63CD6 Nguyễn Văn Sơn 63CD6 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

137 182963 120402 63CD6 Lê Đức Tạo 63CD6 Đường ô tô - Đường đô thị

138 188163 120402 63CD6 Nguyễn Văn Thắng 63CD6 Đường ô tô - Đường đô thị

139 193963 120402 63CD6 Vũ Doãn Thành 63CD6 Đường ô tô - Đường đô thị Khoa xep

140 201763 120402 63CD6 Phạm Tiến Thưởng 63CD6 Đường ô tô - Đường đô thị
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1 60963 142441 63TRD Nguyễn Mạnh Hải 63TRD Trắc địa - địa chính

2 79763 142441 63TRD Bùi Trọng Hoàn 63TRD Trắc địa - địa chính

3 1551763 142441 63TRD Nguyễn Tuấn Hoàng 63TRD Trắc địa - địa chính

4 108763 142441 63TRD Nguyễn Duy Khánh 63TRD Trắc địa - địa chính

5 53362 142441 63TRD Hà Minh Đức 62TRD Trắc địa - xây dựng Khoa xep

6 239763 142441 63TRD Nguyễn Việt Anh 63TRD Trắc địa - xây dựng Khoa xep

7 18263 142441 63TRD Nguyễn Minh Chiến 63TRD Trắc địa - xây dựng

8 146363 142441 63TRD Nguyễn Thành Nam 63TRD Trắc địa - xây dựng Khoa xep


